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NHÂN DANHNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: n  D  n  N  c    n  

Các Thẩm phán: n  N uyễn   iện  âm 

 n   rần Văn Quán 

- Thư ký phiên tòa:  n  Lê Hồn  N ật C âu –     ký  òa án n ân dân 

tỉn  Lon  An. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa: 
 n  Lê Văn Dũn  - Kiểm sát viên. 

N  y 22 t án  6 năm 2023, tại trụ sở  òa án n ân dân tỉn  Lon  An xét 

xử p úc t ẩm côn  k ai vụ án  ìn  sự p úc t ẩm t ụ lý số: 63/2023/ LP -HS 

n  y 12 t án  5 năm 2023 đối với bị cáo N uyễn N ật L do có k án  cáo của bị 

cáo v  bị  ại đối với Bản án  ìn  sự s  t ẩm số: 13/2023/HS-ST ngày 31 tháng 

3 năm 2023 của  òa án n ân dân  uyện  ân   ạn , tỉn  Lon  An. 

- Bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo: N uyễn N ật L, sin  năm 1995, tại 

tỉn  Lon  An; N i c  trú: ấp G, xã H,  uyện  , tỉn  Lon  An; N  ề n  iệp: 

L m ruộn ;  rìn  độ   c vấn: 10/12; Dân tộc: Kin ; Giới tín : Nam;  ôn  iáo: 

K ôn ; Quốc tịc : Việt Nam; Con ôn  N uyễn Văn   và bà Biện   ị D; Có vợ 

P ạm   ị N  c Y, c  a có con;  iền án, tiền sự: K ôn ; Bị cáo tại n oại, có 

mặt tại p iên tòa. 

- Bị hại kháng cáo: Đin  Quốc Q, sinh năm 1993; Địa c ỉ: Ấp G, xã H, 

 uyện  , tỉn  Lon  An. (vắn  mặt) 

- Những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo hoặc không có 

liên quan đến kháng cáo, kháng nghị không triệu tập: 

- Bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị: 

Đặn  Min  N. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  r  n    ị Bé N1, 

P an   ị K, Đặn  Min  N2, P ạm   ị N  c Y. 

- Người làm chứng: P ạm Văn  1, N uyễn   ị Mộn  V, Đin  Văn  2. 
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  eo các t i liệu có tron   ồ s  vụ án v  diễn biến tại p iên tòa, nội dun  

vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

Vào ngày 12/4/2022, N uyễn N ật L điện t oại liên lạc với Đin  Quốc Q 

đòi số tiền 5.000.000 đồn  Q m ợn L tr ớc đó, Q  ẹn n  y  ôm sau sẽ trả tiền 

cho L. Đến k oản  16  iờ 30 p út n  y 13/4/2022, N uyễn N ật L, Đặn  Min  

N,  rần N uyễn Min  K1 tổ c ức n ậu (uốn  bia) tại n   K1 ở ấp G, xã H, 

 uyện  , tỉn  Lon  An.  ron  lúc đan  uốn  bia t ì Q điện t oại c o L về việc 

L điện t oại đòi tiền Quân tr ớc đó v  t ác  t ức L đến n   Q đán  n au. L nói 

lại c o N n  e việc Q nợ tiền L k ôn  trả m  còn t ác  t ức đán  n au với L. L 

điện t oại c o P ạm Văn  1 nói lại sự việc trên c o T1 nghe, T1 khuyên L bỏ 

qua. Sau đó, T1 cùn  với N uyễn   ị Mộn  V (vợ T1), Đin  Văn  2 (c ú ruột 

Q) cùn  đi đến n   Q  ặp Q có k uyên n ăn Q k ôn  đán  n au với L, Q đồn  

ý. Sau đó, T1, V, T2 đến quán c  p ê k ôn  bản   iệu tại k u dân c  ấp N, xã 

N,  uyện  , tỉn  Lon  An cách nhà Q k oản  50 mét để n ồi uốn  c  p ê. Đến 

k oản  20  iờ cùn  n  y, L, N, K1 n  ỉ n ậu, lúc n y L rủ N cùn  đi đến n   Q 

đán  n au do tr ớc đó Q t ác  t ức đán  n au với L. N đồn  ý v  kêu L điều 

k iển xe mô tô của L về n   L để c ờ, N điều k iển xe mô tô về n   N lấy dao 

tự c ế rồi sẽ đến r ớc L, L đồn  ý. Sau đó, N điều k iển xe mô tô  iệu VARIO 

m u đen, biển số 62E1-253.76 về n   N lấy 01 con dao tự c ế bằn  kim loại 

c iều d i 75,5 cm, l ỡi dao d i 53cm, rộn  04cm, cán dao  ìn  trụ tròn d i 22,5 

cm, đ ờn  kín  2,7 cm, N để dao tự c ế p ía tr ớc c ỗ  ác c ân xe mô tô v  

điều k iển xe mô tô đến c ở L đi đến n   Q. Đến k oản  21  iờ cùn  n  y, N, 

L điều k iển xe mô tô đến tr ớc cửa n   Q, N xuốn  xe mô tô cầm dao tự c ế đi 

v o đứn  tr ớc cửa n   của Q, L xuốn  xe mô tô l ợm 01 cục đá ném v o cửa 

n   bằn  tole của Q  ây tiến  độn  lớn v  nói “ ao xuốn  tới rồi nè, m y ra 

đây”. K i n  e tiến  của L, Q đẩy cửa n   bằn  tole đ ợc cố địn  ở đầu p ía 

trên cán  cửa lên v  n  iên  n  ời qua k ỏi cán  cửa để b ớc ra n o i t ì N 

cầm dao tự c ế trên tay p ải đ a lên cao c ém 01 cái t eo   ớn  từ trên xuốn , 

từ p ải qua trái t ì p ần mũi dao trún  v o mặt Q  ây t   n  tíc  đứt da từ  ò 

má trái đến môi trên. Q buôn  cửa sụp xuốn  b ớc vào nhà. N cầm dao tự c ế đi 

ra phía ngoài hành lang nhà Q. Sau đó, Q tiếp tục đẩy cửa lên ra n o i v  tiến tới 

đứn  đối diện với N. N  ờn  tiếp tục cầm dao tự c ế trên tay p ải c ém 01 cái 

t eo   ớn  từ trên xuốn , từ p ải qua trái, Q đ a tay trái lên đỡ trún  v o cẳn  

tay trái của Q  ây t   n  tíc . Cùn  lúc n y, T1, V, T2 c ạy đến can n ăn, T1 

 iật đ ợc con dao tự c ế N cầm trên tay v  đẩy N ra lộ. Q tron  lúc tức  iận do 

bị N c ém  ây t   n  tíc  nên đã lấy một đoạn kim loại m u trắn ,  ìn  trụ 

tròn, rỗn , c iều d i 35 cm, đ ờn  kín  2,5 cm, k ối l ợn  560  am có sẵn 

tr ớc   n  lan  n   Q đuổi t eo N đán  01 cái trún  vùn  đầu của N gây 

t   n  tíc  t ì đ ợc m i n  ời can n ăn. Sau đó, L điều k iển xe mô tô c ở N 

đến trạm y tế xã B,  uyện   k âu vết t   n , Q đ ợc  ia đìn  đ a đến Bện  

viện đa K oa tỉn  L điều trị t   n  tíc .  

Đến n  y 18/4/2022, Q đến Công an xã N,  uyện  , tỉn  Lon  An tố  iác, 

yêu cầu  iám địn  t   n  tíc  v  xử lý  ìn  Đặn  Min  N, N uyễn N ật L về 
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  n  vi “Cố ý  ây t   n  tíc ”. Qua điều tra, N, L t ừa n ận to n bộ   n  vi 

n   trên. 

 ại Bản Kết luận  iám địn  p áp y về t   n  tíc  số 154/   .22-PY 

n  y 21 t án  6 năm 2022 của  run  tâm p áp y t uộc sở Y1. Kết luận t   n  

tíc  của Đin  Quốc Q: Mặt: sẹo vết t   n  từ môi trên lên  ò má trái có kíc  

t  ớc 09cm x 0,6cm, l n , k ôn  ản    ởn  đến c ức năn ;  ay trái: Vùn  

cẳn  tay có sẹo vết t   n  có kíc  t  ớc 1,5cm x 0,3cm, l n , sẹo p ẫu t uật có 

kíc  t  ớc 09cm x 0,3cm, l n , k ôn  ản    ởn  đến c ức năn ; Kết quả 

Xquan : Gãy 1/3 d ới x  n  trụ trái  iện kết  ợp x  n , G x  n  c ín  mũi. 

Kết luận tỷ lệ tổn t   n  c  t ể do t   n  tíc   ây nên của Đin  Quốc Q là 

24%. 

 ại Bản Kết luận  iám địn  p áp y về t   n  tíc  số 336/   .22-PY 

n  y 29 t án  11 năm 2022 của  run  tâm p áp y t uộc sở Y1. Kết luận t   n  

tíc  của Đặn  Min  N: 01 sẹo n ỏ vùn  đầu p ía trên các  mép tai trái k oản  

05cm.  ỷ lệ tổn t   n  c  t ể do t   n  tíc   ây nên của Đặn  Min  N là 01%. 

 ại Bản án  ìn  sự s  t ẩm số: 13/2023/HS-S  n  y 31 t án  3 năm 

2023 của  òa án n ân dân  uyện  ân   ạn , tỉn  Lon  An đã quyết địn : 

1.  uyên bố các bị cáo Đặn  Min  N, N uyễn N ật L p ạm tội “Cố ý  ây 

t   n  tíc ”. 

2. Về  ìn  p ạt: 

2.1. Căn cứ v o điểm đ k oản 2 Điều 134; điểm b, s k oản 1, k oản 2 

Điều 51; k oản 1 Điều 54; các điều 17, 38, 50, 58 Bộ luật  ìn  sự; 

Xử p ạt bị cáo N uyễn N ật L 02 năm tù.   ời  ạn tù tín  từ n  y đi t i 

hành án. 

Xử p ạt bị cáo Đặn  Min  N 02 năm tù.   ời  ạn tù tín  từ tạm  iam 

(ngày 30/8/2022). 

N o i ra, bản án s  t ẩm còn tuyên về xử lý vật c ứn , án p í, quyền v  

t ời  ạn k án  cáo đối với n ữn  n  ời t am  ia tố tụn . 

N  y 12/03/2023, bị cáo N uyễn N ật L v  bị  ại Đin  Quốc Q kháng 

cáo xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt v  c o bị cáo đ ợc   ởn  án treo. 

 ại p iên tòa p úc t ẩm, 

Bị cáo N uyễn N ật L t ừa n ận   n  vi p ạm tội đún  n    òa án cấp 

s  t ẩm đã xét xử v  xác địn  bị  òa án cấp s  t ẩm xét xử về tội “Cố ý  ây 

t   n  tíc ” l  đún , k ôn  oan. Bị cáo k án  cáo xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt v  

  ởn  án treo. 

Bị  ại Đin  Quốc Q vắn  mặt tại p iên tòa, tuy n iên, t eo đ n k án  cáo 

bị  ại xác địn  n uyên n ân dẫn đến sự việc có một p ần lỗi của bị  ại do t ác  

thức đán  n au với bị cáo L. Bị  ại k án  cáo xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt v  c o bị 

cáo đ ợc   ởn  án treo. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%9F%20y%20t%E1%BA%BF%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Qu%E1%BB%91c%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20G%C3%A3y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Qu%E1%BB%91c%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%9F%20y%20t%E1%BA%BF%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Minh%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Minh%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Minh%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Minh%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Qu%E1%BB%91c%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Qu%E1%BB%91c%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh


Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Lon  An p át biểu 

quan điểm  iải quyết vụ án n   sau: 

Về  ìn  t ức v  t ủ tục k án  cáo của bị cáo Nguyễn N ật L v  bị  ại 

Đin  Quốc Q tron  t ời  ian luật địn , n ữn  yêu cầu k án  cáo p ù  ợp với 

quy địn  của p áp luật nên  òa án n ân dân tỉn  Lon  An t ụ lý xét xử vụ án 

t eo t ủ tục p úc t ẩm l  có căn cứ. 

Về nội dun : Lời k ai n ận của bị cáo tại p iên tòa p úc t ẩm t ốn  n ất 

với lời k ai tại p iên tòa s  t ẩm, p ù  ợp với các c ứn  cứ có tron   ồ s  vụ 

án đã có đủ c  sở kết luận   n  vi của các bị cáo Đặn  Min  N và N uyễn N ật 

L đã có đủ yếu tố cấu t  n  tội “Cố ý  ây t   n  tíc ” t eo quy địn  tại điểm đ 

k oản 2 Điều 134 của Bộ luật Hìn  sự nên  òa án cấp s  t ẩm xét xử các bị cáo 

về tội dan  v  điều luật n   trên l  đún  p áp luật, k ôn  oan c o các bị cáo. 

K i quyết địn   ìn  p ạt,  òa án cấp s  t ẩm đã áp dụn  các tìn  tiết 

 iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự c o các bị cáo n  : Các bị cáo đã t  n  k ẩn k ai 

báo, ăn năn  ối cải, tự n uyện bồi t  ờn  to n bộ t iệt  ại c o bị  ại; bị  ại xin 

 iảm n ẹ  ìn  p ạt c o các bị cáo; bị cáo N có b  nội tên C âu   ị  3 l  b  mẹ 

Việt Nam an   ùn ; bị cáo L có cha là N uyễn Văn   có n iều đón   óp c o 

các p on  tr o của địa p   n , đ ợc U; bị  ại Đin  Quốc Q có đ n xin bãi nại 

v  xin  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự đối với các bị cáo, đây l  các tìn  tiết  iảm 

n ẹ t eo quy địn  tại điểm b, s k oản 1, k oản 2 Điều 51 của Bộ luật Hìn  sự v  

xử p ạt Đặn  Min  N và N uyễn N ật L mỗi bị cáo 02 năm tù l  đún  n  ời, 

đún  tội, t  n  xứn  với   n  vi p ạm tội m  các bị cáo đã  ây ra. 

Xét k án  cáo của bị cáo N uyễn N ật L v  bị  ại Đin  Quốc Q kháng 

cáo xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt v  c o bị cáo L đ ợc   ởn  án treo: N ận t ấy, bị 

cáo L k án  cáo có cun  cấp xác n ận bị cáo có đón   óp t  n  tíc  tron  

p on  tr o triệt xóa tội p ạm, tệ nạn xã  ội ở địa p   n  có xác n ận của c ín  

quyền địa p   n  tìn  tiết  iảm n ẹ t eo k oản 2 Điều 51 của Bộ luật Hìn  sự 

m  cấp s  t ẩm c  a áp dụn  nên cần xem xét  iảm n ẹ c o bị cáo một p ần về 

 ìn  p ạt. 

Bị cáo v  bị  ại k án  cáo xin   ởn  án treo: Xét t ấy, bị cáo L l  n  ời 

rủ rê bị cáo N đi đán  bị  ại Q. K i t ấy bị cáo N man  t eo  un  k í, lẽ ra bị 

cáo p ải n ăn cản n  n  bị cáo k ôn  n ăn cản để bị cáo N  ây t   n  tíc  c o 

bị  ại với tỷ lệ l  24% v  bỏ mặc bị  ại sau k i  ây án, do đó k ôn  có căn cứ 

c ấp n ận k án  cáo xin   ởn  án treo của bị cáo v  bị  ại. 

 ừ n ữn  p ân tíc  trên, đề n  ị Hội đồn  xét xử áp dụn  điểm b k oản 1 

Điều 355, điểm c k oản 1 Điều 357 của Bộ luật  ố tụn   ìn  sự, c ấp n ận một 

p ần k án  cáo của bị cáo v  bị  ại, sửa Bản án  ìn  sự s  t ẩm số 13/2023/HS-

S  n  y 31 t án  3 năm 2023 của  òa án n ân dân  uyện  ân   ạn , tỉn  Lon  

An, xử p ạt bị cáo N uyễn N ật L từ 15 t án  đến 18 t án  tù. 

Các quyết địn  k ác của bản án s  t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  n  ị 

t eo t ủ tục p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ n  y  ết t ời  ạn k áng cáo, 

k án  n  ị t eo t ủ tục p úc t ẩm. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Qu%E1%BB%91c%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Minh%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Th%E1%BB%8B%20T%C3%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BB%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20khen%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Qu%E1%BB%91c%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Minh%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Qu%E1%BB%91c%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An


Bị cáo nói lời sau cùn : Bị cáo xin Hội đồn  xét xử  iảm n ẹ  ìn  p ạt v  

c o bị cáo   ởn  án treo. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

 rên c  sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ s  vụ án đã 

đ ợc tran  tụn  tại p iên tòa p úc t ẩm, Hội đồn  xét xử n ận địn  n   sau: 

[1] Về tố tụn : Bị cáo N uyễn N ật L v  bị  ại Đin  Quốc Q kháng cáo 

tron  t ời  ạn p áp luật quy địn , yêu cầu k án  cáo p ù  ợp với quy địn  của 

p áp luật nên  òa án n ân tỉn  Lon  An t ụ lý xét xử t eo t ủ tục p úc t ẩm l  

có căn cứ t eo quy địn  của Bộ luật  ố tụn   ìn  sự. 

 ại p iên tòa, bị  ại có k án  cáo n  n  vắn  mặt k ôn  lý do, tuy n iên 

bị  ại đã đ ợc triệu tập  ợp lệ, do đó, căn cứ v o điểm b k oản 1 Điều 351 của 

Bộ luật  ố tụn   ìn  sự, Hội đồn  xét xử quyết địn  vẫn tiến   n  xét xử. 

[2] Về nội dun : Lời k ai n ận của bị cáo tại p iên tòa p úc t ẩm t ốn  

n ất với lời k ai tại p iên tòa s  t ẩm, p ù  ợp với các c ứn  cứ có tron   ồ s  

vụ án có đủ c  sở kết luận: 

Xuất p át từ việc N uyễn N ật L điện t oại đòi Đin  Quốc Q trả số tiền 

5.000.000 đồn  nợ tr ớc đó n  n  Q k ôn  trả m  còn t ác  t ức đán  n au 

với L, do tức  iận nên v o k oản  20  iờ n  y 13/4/2022, N uyễn N ật L rủ rê 

Đặn  Min  N cùn  đến n   Q để đán  n au với Q, N đồn  ý v  c uẩn bị 01 con 

dao tự c ế bằn  kim loại c iều d i 75,5 cm, l ỡi dao d i 53cm, rộn  04cm, cán 

dao  ìn  trụ tròn d i 22,5 cm, đ ờn  kín  2,7 cm l   un  k í n uy  iểm. K i 

đến n   Q, N sử dụn  dao tự c ế man  t eo cầm trên tay p ải c ém 02 cái trún  

v o mặt v  cẳn  tay trái của Q  ây t   n  tíc  với tỷ lệ tổn t   n  c  t ể do 

t   n  tíc   ây nên l  24%. 

[3] H n  vi của bị cáo N trực tiếp dùn   un  k í n uy  iểm c ém v o 

n  ời bị  ại  ây t   n  tíc  với tỷ lệ 24% nên đã có đủ yếu tố cấu t  n  tội “Cố 

ý  ây t   n  tíc ” t eo quy địn  tại điểm đ k oản 2 Điều 134 của Bộ luật Hìn  

sự. Bị cáo L l  n  ời rủ rê bị cáo N man  t eo  un  k í n uy  iểm để đi tìm 

đán  bị  ại nên L l  đồn  p ạm với N. Do đó,  òa án cấp s  t ẩm xét xử các bị 

cáo về tội “Cố ý  ây t   n  tíc ” t eo quy địn  tại điểm đ k oản 2 Điều 134 

của Bộ luật Hìn  sự l  đún  n  ời, đún  tội, k ôn  oan c o các bị cáo. 

H n  vi p ạm tội của các bị cáo l  n uy  iểm c o xã  ội, k ôn  c ỉ trực 

tiếp xâm p ạm đến sức k ỏe của bị  ại m  còn  ây mất trật tự trị an ở địa 

p   n , l m ản    ởn  k ả năn  lao độn  của bị  ại nên cần xử p ạt các bị cáo 

mức án t  n  xứn  với   n  vi v   ậu quả m  bị cáo đã  ây ra để  iáo dục các 

bị cáo v  p òn  n ừa c un . 

[4] K i quyết địn   ìn  p ạt,  òa án cấp s  t ẩm đã xem xét các tìn  tiết 

 iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự đối với các bị cáo n  : Các bị cáo đã t  n  k ẩn 

k ai báo, ăn năn  ối cải, tự n uyện bồi t  ờn  to n bộ t iệt  ại c o bị  ại; bị  ại 

xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o các bị cáo; bị cáo N có b  nội tên C âu   ị  3 là bà 

mẹ Việt Nam an   ùn ; bị cáo L có cha là N uyễn Văn   có n iều đón   óp 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Qu%E1%BB%91c%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Qu%E1%BB%91c%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Minh%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Th%E1%BB%8B%20T%C3%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BB%A9


c o các p on  tr o của địa p   n , đ ợc U; bị  ại Đin  Quốc Q có đ n xin bãi 

nại v  xin  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự đối với các bị cáo, l  các tìn  tiết  iảm 

n ẹ trác  n iệm  ìn  sự t eo quy địn  tại điểm b, s k oản 1, k oản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hìn  sự để xử p ạt bị cáo N uyễn N ật L và Đặn  Min  N mỗi bị 

cáo 02 năm tù l  đún  n  ời, đún  tội, t  n  xứn  với   n  vi p ạm tội m  các 

bị cáo đã  ây ra. 

[5] Xét k án  cáo của bị cáo N uyễn N ật L v  bị  ại Đin  Quốc Q 

kháng cáo xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt v  c o bị cáo L đ ợc   ởn  án treo: N ận 

t ấy, bị cáo L k án  cáo có cun  cấp xác n ận bị cáo có đón   óp t  n  tíc  

tron  p on  tr o triệt xóa tội p ạm, tệ nạn xã  ội ở địa p   n  có xác n ận của 

c ín  quyền địa p   n . N o i ra, tron  vụ án n y bị  ại cũn  có một p ần lỗi 

do t iếu nợ bị cáo n  n  k ôn  trả m  còn t ác  t ức đán  n au với bị cáo. Xét 

t ấy, đây l  các tìn  tiết  iảm n ẹ t eo k oản 2 Điều 51 của Bộ luật Hìn  sự m  

cấp s  t ẩm c  a áp dụn  nên cần xem xét c o bị cáo. 

N ận t ấy, tron  vụ án n y xuất p át từ việc bị  ại Q nợ tiền bị cáo L 

k ôn  trả m  còn t ác  t ức đán  n au với L, sau đó bị cáo L rủ bị cáo N cùng 

đi đán  Q, do đó L l  n  ời rủ rê n  ời k ác t ực  iện tội p ạm, còn N l  n  ời 

t ực   n , trực tiếp  ây t   n  tíc  c o bị  ại. Đây l  vụ án đồn  p ạm n  n  

là đồn  p ạm có tín  c ất  iản đ n, bởi tr ớc k i t ực  iện   n  vi p ạm tội các 

bị cáo k ôn  có b n bạc, p ân côn  vai trò cụ t ể của từn  n  ời, k ôn  có sự 

cấu kết c ặt c ẽ k i t ực  iện tội p ạm. Do đó, cấp s  t ẩm xác địn  bị cáo L là 

n  ời c ủ m u, k ởi x ớn  l  k ôn  p ù  ợp. 

Xét t ấy, bị cáo N uyễn N ật L có n iều tìn  tiết  iảm n ẹ t eo quy địn  

tại k oản 1, k oản 2 Điều 51 của Bộ luật Hìn  sự v  k ôn  có tìn  tiết tăn  

nặn  trác  n iệm  ìn  sự; bị cáo có n ân t ân tốt, n o i lần p ạm tội n y c  a 

có tiền án, tiền sự; có n i c  trú rõ r n ; bị  ại xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt v  c o bị 

cáo   ởn  án treo; mức  ìn  p ạt cấp s  t ẩm áp dụn  d ới 03 năm tù, xét t ấy 

k ôn  cần t iết p ải bắt bị cáo c ấp   n   ìn  p ạt tù m  bị cáo có k ả năn  tự 

cải tạo, việc c o bị cáo   ởn  án treo k ôn   ây n uy  iểm c o xã  ội, k ôn  

ản    ởn  đến an nin  trật tự, an to n xã  ội nên có căn cứ c ấp n ận yêu cầu 

k án  cáo của bị cáo v  bị  ại l  t ể  iện c ín  sác  k oan  ồn  của N   n ớc 

nên sửa một p ần Bản án  ìn  sự s  t ẩm số 13/2023/HS-ST ngày 31 tháng 3 

năm 2023 của  òa án n ân dân  uyện  ân   ạn , tỉn  Lon  An t eo   ớn   iữ 

n uyên mức  ìn  p ạt v  c o bị cáo   ởn  án treo với t ời  ian t ử t ác  t  n  

ứn  l  có căn cứ t eo quy địn  tại Điều 65 của Bộ luật Hìn  sự v  N  ị quyết số 

02/2018/NQ-HĐ P n  y 15/5/2018 (đ ợc sửa đổi, bổ sun  bằn  N  ị quyết số 

01/2022/NQ-HĐ P n  y 15/4/2022) của Hội đồn    ẩm p án  òa án n ân dân 

tối cao. 

[6] N o i ra,  òa án cấp s  t ẩm áp dụn  k oản 1 Điều 54 của Bộ luật 

Hìn  sự n  n  lại xử p ạt mỗi bị cáo 02 năm tù l  mức t ấp n ất của k un  

 ìn  p ạt đ ợc áp dụn  l  k ôn  đún  quy địn  p áp luật nên cấp p úc t ẩm 

sửa Bản án s  t ẩm k ôn  áp dụn  k oản 1 Điều 54 của Bộ luật Hìn  sự đối với 

các bị cáo. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20khen%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Qu%E1%BB%91c%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Minh%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Qu%E1%BB%91c%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An


Bản án s  t ẩm n ận địn  về p ần xử lý vật c ứn , tuy n iên tại p ần 

quyết địn  của Bản án s  t ẩm lại k ôn  tuyên về xử lý vật c ứn  l  t iếu sót 

nên cấp p úc t ẩm sửa Bản án s  t ẩm về p ần xử lý vật c ứn . 

[7] Về án p í: Áp dụn  Điều 135, Điều 136 của Bộ luật  ố tụn   ìn  sự 

v  N  ị quyết số 326/2016/UB VQH14 của Ủy ban t  ờn  vụ Quốc  ội, bị cáo 

N uyễn N ật L v  bị  ại Đin  Quốc Q k ôn  p ải c ịu án p í  ìn  sự p úc 

t ẩm do đ ợc c ấp n ận một p ần k án  cáo. 

[8] Các quyết địn  k ác của bản án s  t ẩm k ôn  có k áng cáo, kháng 

n  ị t eo t ủ tục p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ n  y  ết t ời  ạn k án  

cáo, k án  n  ị t eo t ủ tục p úc t ẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

1. Căn cứ điểm b k oản 1 Điều 355 v  điểm d, e k oản 1 Điều 357 của Bộ 

luật  ố tụn  Hìn  sự; 

C ấp n ận k án  cáo của bị cáo N uyễn N ật L v  bị  ại Đin  Quốc Q; 

Sửa Bản án  ìn  sự s  t ẩm số 13/2023/HS-S  n  y 31 t án  3 năm 2023 của 

 òa án n ân dân  uyện  ân   ạn , tỉn  Lon  An. 

2.  uyên bố: Các bị cáo Đặn  Min  N và N uyễn N ật L p ạm tội “Cố ý 

 ây t   n  tíc ”. 

Áp dụn  điểm đ k oản 2 Điều 134; điểm b, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 38; Điều 50; Điều 58 của Bộ luật Hìn  sự; 

Xử p ạt: Bị cáo Đặn  Min  N 02 (hai) năm tù.   ời  ian c ấp   n   ìn  

p ạt tù tín  từ n  y 30 t án  8 năm 2022. 

Áp dụn  điểm đ k oản 2 Điều 134; điểm b, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 38; Điều 50; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hìn  sự; 

Xử p ạt: Bị cáo N uyễn N ật L 02 (hai) năm tù, cho hưởng án treo, 

t ời  ian t ử t ác  l  04 (bốn) năm, tín  từ n  y tuyên án p úc t ẩm, n  y 22 

t án  6 năm 2023. 

Giao bị cáo N uyễn N ật L cho Ủy ban n ân dân xã H,  uyện  , tỉn  

Long An để  iám sát,  iáo dục tron  t ời  ian t ử t ác . 

 r ờn   ợp n  ời đ ợc   ởn  án treo t ay đổi n i c  trú t ì t ực  iện 

t eo quy địn  của p áp luật về t i   n  án  ìn  sự. 

 ron  t ời  ian t ử t ác , n  ời đ ợc   ởn  án treo cố ý vi p ạm n  ĩa 

vụ 02 lần trở lên t ì  òa án có t ể quyết địn  buộc n  ời đ ợc   ởn  án treo 

p ải c ấp   n   ìn  p ạt tù của bản án đã c o   ởn  án treo. 

 r ờn   ợp n  ời đ ợc   ởn  án treo p ạm tội mới tron  t ời  ian t ử 

t ác  t ì  òa án quyết địn   ìn  p ạt đối với tội p ạm mới v  tổn   ợp với  ìn  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Qu%E1%BB%91c%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Qu%E1%BB%91c%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Minh%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Minh%20Nh%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Gi%E1%BB%93ng%20Dung,%20x%C3%A3%20H%E1%BA%ADu%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
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p ạt tù của bản án tr ớc t eo quy địn  tại Điều 55 v  Điều 56 của Bộ luật Hìn  

sự. 

3. Về xử lý vật c ứn : Áp dụn  Điều 47 của Bộ luật Hìn  sự, Điều 106 

của Bộ luật  ố tụn   ìn  sự, tịc  t u tiêu  ủy 01 (một) con dao tự c ế bằn  kim 

loại c iều d i 75,5cm, l ỡi dao d i 53cm, rộn  04cm, cán dao  ìn  trụ tròn d i 

22,5cm, đ ờn  kín  2,7cm. Vật c ứn   iện do C i cục   i   n  án dân sự 

 uyện  ân   ạn  quản lý t eo biên bản  iao n ận n  y 14/02/2023. 

4. Về án p í: Áp dụn  các Điều 135, Điều 136 Bộ luật  ố tụn   ìn  sự v  

N  ị quyết số 326/2016/UB VQH14 của Ủy ban t  ờn  vụ Quốc  ội, bị cáo 

N uyễn N ật L v  bị  ại Đin  Quốc Q k ôn  p ải c ịu án p í  ìn  sự p úc 

t ẩm. 

5. Các quyết địn  k ác của bản án s  t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  

n  ị t eo t ủ tục p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ n  y  ết t ời  ạn k án  

cáo, khán  n  ị t eo t ủ tục p úc t ẩm. 

Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ n  y tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉn  Lon  An; 

-  AND  uyện; 

- VKSND  uyện; 

- C i cục  HADS  uyện; 

- CQĐ  Côn  an  uyện; 

- Bị cáo; 

- N  ời t am  ia tố tụn  k ác; 

- Sở    p áp tỉn  Lon  An; 

- L u  ồ s , án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Dương Ngọc Thành 
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